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Ôn tập tự học tuần 32 do nghỉ dịch covid 19 

CHỦ ĐỀ 1: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI II. 

Câu 1. Vấn đề quan trọng hàng đầu và cấp bách nhất đặt ra cho các nước đồng minh tại Hội nghị Ianta 

là: 

A. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít 

B. Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh 

C. Phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận. 

D. Giải quyết vấn đề các nước phát xít chiến bại. 

Câu 2. Nội dung nào sau đây không phải là quyết định của Hội nghị Ianta? 

A. Thành lập tòa án quốc tế để xét xử tội phạm chiến tranh. 

B. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh và tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít. 

C. Thống nhất về việc thành lập tổ chức Liên Hợp quốc. 

D. Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm gải giáp quân đội phát xít. 

Câu 3. Một trong những mục đích của tổ chức Liên Hơp quốc là 

A. trừng trị các hoạt động gây chiến tranh.  B. thúc đẩy quan hệ thương mại tự do. 

C. duy trì hòa bình và an ninh thế giới.   D. ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường. 

Câu 4. Vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc là 

A. duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 

B. thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước trên thế giới. 

C. giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột khu vực 

D. giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế. 

Câu 5. Hội nghị Ianta có ảnh hưởng như thế nào đối với thế giới sau chiến tranh? 

A. Làm nảy sinh những mâu thuẫn mới giữa các nước đế quốc với các nước đế quốc. 

B. Đánh dấu sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh. 

C. Trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới. 

D. Là sự kiện đánh dấu sự xác lập vai trò thống trị thế giới của chủ nghĩa đế quốc Mĩ. 

Câu 6. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh ở châu Á, Hội nghị Ianta đã quyết định Liên Xô tham 

chiến chống Nhật khi 

A. hội nghị Ianta kết thúc.     B. chiến tranh sắp kết thúc ở châu Âu 

C. chiến tranh đang diễn ra ở châu Âu.   D. chiến tranh kết thúc ở châu Âu 

Câu 7. Phạm vi nào không thuộc ảnh hưởng của Liên Xô? 

A. Đông Đức.  B. Đông Âu.   C. Đông Bec – Lin  D. Tây Đức 

Câu 8. Nguyên tắc cơ bản nhất để chỉ đạo hoạt động của Liên hợp quốc là 

A. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước 

B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào 

C. Chung sống hòa bình và có sự nhất trí giữa 5 cường quốc lớn 

D. Tôn trọng quyền bình đẳng và chủ quyền giữa các quốc gia . 

Câu 9. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, một trật tự thế giới mới đã được hình thành với 

đặc trưng lớn là 
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A. thế giới chia làm 2 phe XHCN và TBCN do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi phe 

B. Mĩ và Liên Xô ra sức chạy đua vũ trang 

C. thế giới chìm trong "Chiến tranh lạnh" do Mĩ phát động 

D. loài người đứng trước thảm hoạ "đung đưa trên miệng hố chiến tranh". 

Câu 10. Vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc là 

A. duy trì hoà bình và an ninh quốc tế 

B. thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tất cả các nước 

C. giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột khu vực 

D. giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, nhân đạo. 

Câu 11. Nguyên thủ 3 quốc gia Liên Xô, Mĩ, Anh đến Hội nghị Ianta với công việc trọng tâm là 

A. nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít. 

B. thành lập tổ chức Liên hợp quốc để giữ gìn hoà bình và an ninh thế giới. 

C. phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận. 

D. bàn biện pháp kết thúc sớm Chiến tranh thế giới thứ hai. 

Câu 12. Trong các quyết định của Hội nghị Ianta, quyết định đưa đến sự phân chia hai cực trong quan 

hệ quốc tế là 

A. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật 

B. Liên Xô tham gia chống Nhật ở Châu Á 

C. thành lập Liên hợp quốc để giữ gìn hoà bình và an ninh thế giới 

D. thoả thuận việc đóng quân, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. 

Câu 13. Theo thỏa thuận của cường quốc tại Hội nghị Ianta, Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng 

của 

A. các nước Đông Âu.    B. Anh, Pháp, Mỹ. 

C. Mĩ, Anh và Liên Xô.    D. Đức, Pháp và Nhật Bản. 

Câu 14: Hiến chương quy định bộ máy tổ chức của Liên Hợp Quốc gồm 

A. bốn cơ quan  B. năm cơ quan  C. sáu cơ quan.  D. bảy cơ quan 

Câu 15: Theo thỏa thuận của hội nghị Pôtxđam (17/7 đến 2/8/1945) việc giải giáp quân Nhật ở Đông 

Dương được giao cho quân đội nước nào? 

A. Anh, Pháp, Mĩ.     B. Liên Xô và Trung Hoa dân quốc. 

C. Anh và Trung Hoa dân Quốc.   D. Liên Xô và Mĩ. 

Câu 16: Hội nghị Ianta được triệu tập với đại diện của những nước nào tham dự? 

A. Anh, Pháp, Mĩ.     B. Anh, Pháp, Liên Xô. 

C. Liên Xô, Mĩ, Anh.    D. Liên Xô, Mĩ, Pháp. 

Câu 17: Theo thỏa thuận của hội nghị Ianta, khu vực Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của 

A. Liên Xô.  B. Mĩ.    C. Anh, Pháp, Mĩ.  D. Liên Xô và Mĩ. 

Câu 18: Cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới của Liên Hợp 

Quốc là 

A. Đại hội đồng B. Hội đồng bảo an.  C. Hội đồng quản thác. D. Ban thư kí 

Câu 19: Cơ quan nào của Liên Hợp Quốc gồm đại diện các nước thành viên có quyền bình đẳng? 

A. Đại hội đồng B. Hội đồng bảo an.  C. Hội đồng quản thác. D. Ban thư kí 
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Câu 20: Cơ quan hành chính của Liên Hợp Quốc là. 

A. Đại hội đồng B. Hội đồng bảo an.  C. Hội đồng quản thác. D. Ban thư kí 

 

CHỦ ĐỀ 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 - 1991).  

LIÊN BANG NGA TỪ (1991 - 2000). 

Câu 1. Đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô là cường quốc 

A. công nghiệp đứng đầu thế giới.  B. công nghiệp đứng thứ hai thế giới 

C. công nghiệp đứng thứ ba thế giới .  D. công nghiệp đứng thứ tư thế giới. 

Câu 2. Từ năm 1946 - 1950, Liên Xô đã đạt được thắng lợi to lớn gì trong công cuộc xây dựng chủ 

nghĩa xã hội? 

A. Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế. 

B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái đất.  

C. Xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.  

D. Thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết 

Câu 3. Sự kiện nổi bật ở Liên Xô năm 1949 là 

A. phóng thành công vệ tinh nhân tạo.   

B. đập tan âm mưu thực hiện cuộc “chiến tranh lạnh”của Mĩ. 

C. thực hiện được nhiều kế hoạch dài hạn   D. chế tạo thành công bom nguyên tử. 

Câu 4. Thành tựu nào quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh thế giới thứ hai là 

A. chế tạo thành công bom nguyên tử.  

B. nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất. 

C. là nước đầu tiên phóng thành công tàu vù trụ có người lái.  

D. trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ). 

Câu 5. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô chú trọng vào ngành kinh tế nào để đưa đất nước phát 

triển? 

A. Phát triển nền công nghiệp nhẹ.   B. Phát triển nền công nghiệp truyền thống. 

C. Phát triển kinh tế công- nông- thương nghiệp.   D. Phát triển công nghiệp nặng. 

Câu 6. Sự kiện nào dưới đây thể hiện việc chinh phục vũ trụ của Liên Xô? 

A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất. 

B. Phóng con tàu đưa người đầu tiên bay vào vũ trụ. 

C. Đưa con người lên Mặt Trăng.   D. Đưa con người lên Sao Hỏa. 

Câu 7. Ga-ga-rin đã làm gì trong việc thực hiện chinh phục vũ trụ? 

A. Người đầu tiên bay lên Sao Hỏa.      B. Người đầu tiên thử thành công vệ tinh nhân tạo. 

C. Người đầu tiên bay vào vũ trụ.   D. Người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng. 

Câu 8. Liên Xô khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai trong điều kiện 

A. thu được nhiều chiến phí do Đức và Nhật bồi thường. 

B. chiếm được nhiều thuộc địa ở Đông Bắc Á và Đông Âu. 

C. bị tổn thất nặng nề nhất trong chiến tranh thế giới thứ hai.  

D. bán được nhiều vũ khí trong chiến tranh 

Câu 9.Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai là 

A. hòa bình, kiên quyết chống lại Mĩ.  B. hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới. 



4 

 

C. tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người. 

D. kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mĩ. 

Câu 10. Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 là ngả về phương Tây, 

khôi phục và phát triển quan hệ với các nước ở. 

A. châu Á.    B. châu Phi      C. châu Âu.  D. châu Mĩ. 

Câu 11. Mục đích của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) là 

A. tăng cường sự hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa.   

B. hỗ trợ các nước châu Âu phát triển kinh tế. 

C. viện trợ cho các nước nghèo.    D. đầu tư cho việc nghiên cứu khoa học. 

Câu 12. Trước những biến đồi của tình hình thế giới trong những năm 70, những người lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước Liên Xô đã  

A. ứng dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật vào sản xuất.  

B. chậm thích ứng, chậm sửa đổi. 

C. chuyển đổi cơ cấu kinh tế cho phù hợp với tình hình thế giới.  

D. giao lưu, hợp tác với các nước. 

Câu 13. Sau khi Liên Xô tan rã, quốc gia kế tục Liên Xô là 

A. Ba Lan  B. Rumani  C. Bungari  D. Liên bang Nga 

Câu 14. Trong những năm 1990 - 1995, tình hình kinh tế Liên bang Nga 

A. suy thoái  B. phát triển   C. phát triển nhanh  D. phát triển thần kì 

Câu 15. Hiến pháp Liên bang Nga (1993) quy định thể chế chính trị của Nga là 

A. Cộng hòa Dân chủ B. Cộng hòa Liên bang.   

C. Cộng hòa tư sản  D. Tổng thống Liên bang. 

Câu 16. Năm 2000, V.Putin lên làm Tổng thống, tình hình kinh tế nước Nga như thế nào? 

A. Phát triển nhanh.   B. Phục hồi và phát triển. 

C. Phát triển thần kì.   D. Phát triển mạnh mẽ. 

Câu 17. Nguyên nhân nào đòi hỏi Liên Xô phải bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế trong những 

năm 1945 - 1950?   

A. Chịu nhiều tổn thất nặng nề nhất trong chiến tranh thế giới thứ hai? 

B. Tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã bị gián đoạn. 

C. Xây dựng nền kinh tế mạnh đủ sức cạnh tranh với Mĩ. 

D. Đưa Liên Xô trở thành cường quốc thế giới. 

Câu 18. Thuận lợi cơ bản nào giúp Liên Xô nhanh chóng khôi phục lại nền kinh tế sau chiến tranh thế 

giới thứ hai? 

A. Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội và tinh thần tự lực, tự cường của nhân dân .  

B. Nhờ sự viện trợ của Mĩ. 

C. Sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa.  

D. Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú. 

Câu 19. Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là 

A. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa.  

B. Sự sụp đổ của một mô hình xã hội chủ nghĩa chưa khoa học. 
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C. Sự thất bại hoàn toàn của Liên Xô.   D. Sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác - Lênin . 

Câu 20. Liên Xô tiến hành công cuộc cải tổ đất nước trong những năm 80 của thế kỉ XX vì 

A. đất nước lâm vào tình trạng trì trệ khủng hoảng.  

B. đất nước phát triển nhưng chưa bằng Tây Âu và Mĩ. 

C. muốn khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.  

D. muốn thúc đẩy phát triển kinh tế. 

 

 


